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ABSTRACT

Objectives: Fungal culture in Saboraud media was conducted to determine the prevalence of fungal 
infection in traditional medicinal plants. High performance liquid chromatography was applied to 
quantify alflatoxin. And the hospitals were invested equipment to change microclimate conditions so 
as to reduce the prevalence of fungal infection in traditional herbal remedies.

Materials and methods: The study was designed using descriptive and laboratory methods. A total 
of 505 herbal medicine samples in the list of essential medicines regulated by the Circular 05/2015/
TT-BYT were included for determination of fungal infection, and 262 positive specimens were 
tested for quantification of alflatoxin. Ten hospitals specializing in traditional medicines in Nghe An 
province were invested air conditioners, dehumidifiers, and ventilation systems.

Results: The overall prevalence of fungal infection in medicinal plants was 51.8%; the overall 
prevalence of alflatoxin contamination was 4.75%; and the prevalence of alflatoxin in positive fungal 
cultures was 9.10%. The proportion of samples with alflatoxin exceeding the limit according to 
the Vietnam standard QCVN 8-1: 2011/BYT was 66.7% (16/24). 100% of the stores did not meet 
the microclimate conditions for preserving medicinal plants (average temperature > 30°C, average 
humidity > 70%, and average wind speed < 0.5m/s). 100% of the stores were not equipped with 
dehumidifiers and air conditioning systems.

Conclusion: The prevalence of fungal infection in medicinal plants in the studied hospitals was as 
high as 51.8%. The equipment investment significantly reduced fungal infections from 51.8% to 
18.99%.
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Áp dụng kỹ thuật nuôi cấy nấm trong môi trường Saboraud xác định tỷ lệ nhiễm nấm trong 
các vị thuốc đông dược. Áp dụng kỹ thuật sắc ký khí lỏng hiệu năng cao định lượng alflatoxin trong 
dược liệu. Đầu tư các thiết bị làm thay đổi các điều kiện vi khí hậu làm giảm tỷ lệ nhiễm nấm mốc 
trong các vị thuốc đông dược.  

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Đề tài thiết kế bằng phương pháp nghiên cứu mô tả và 
nghiên cứu labo với 505 mẫu dược liệu trong danh mục thuốc thiết yếu theo quy định của Thông tư 
05/2015/TT-BYT, 262 mẫu dược liệu tương ứng với 262 mẫu cấy nấm (+) được xét nghiệm định 
lượng alflatoxin, 10 bệnh viện có hoạt động chuyên môn về y học cổ truyền tại tỉnh Nghệ An năm 
2019 được bổ sung các thiết bị điều hòa nhiệt độ, máy hút ẩm, túi hút ẩm, quạt thông gió.

Kết quả: Đã xác định tỷ lệ nhiễm nấm mốc ở dược liệu là 51,8%, tỷ lệ nhiễm alflatoxin chung ở 
dược liệu là 4,75%, tỷ lệ nhiễm alflatoxin ở các mẫu dược liệu cấy nấm (+) là 9,10%, trong đó, tỷ lệ 
các mẫu có hàm lượng alflatoxin vượt tiêu chuẩn Việt Nam  QCVN 8-1:2011/BYT trong các mẫu có 
nhiễm alflatoxin là 66,7%(16/24). 100% các kho dược liệu không đạt các điều kiện vi khí hậu bảo 
quản dược liệu (nhiệt độ trung bình > 30°C, độ ẩm trung bình > 70%, tốc độ gió trung bình < 0,5m/s). 
100% các kho dược liệu không được trang bị các thiết bị hút ẩm, điều hòa nhiệt độ và độ ẩm.  

Kết luận: Tỷ lệ nhiễm nấm mốc trong dược liệu tại một số bệnh viện tại Nghệ An tương đối cao 
51,8%. Việc đầu tư trang thiết bị làm giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm nấm mốc từ 51,8% xuống còn 18,99%. 

Từ khóa: Nấm, dược liệu, alflatoxin.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Dược liệu từ lâu đã được sử dụng rộng rãi và hiệu 
quả trong việc chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ở 
Việt Nam. Trong những năm gần đây, yêu cầu sử 
dụng các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm,… có nguồn gốc từ dược liệu ngày càng gia 
tăng [2], [4]. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, khi 
sử dụng dược liệu làm thuốc Đông y có thể gặp một 
số mối nguy hại và tai biến nguy hiểm, trong đó có 
tình trạng bị nhiễm nấm hoặc nhiễm các độc tố do 
vi nấm ký sinh ở dược liệu gây ra [5]. Bên cạnh đó, 
việc nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc không 
được kiểm soát cũng như việc sử dụng dược liệu trái 
phép đã và đang gây nhiều khó khăn cho thị trường 
thuốc y học cổ truyền [1]. Việc kiểm soát nguồn gốc 
dược liệu không tốt, điều kiện bảo quản không đảm 
bảo đã làm tăng nguy cơ nhiễm nấm mốc trong dược 
liệu [2], [6]. 

Theo khảo sát của Nguyễn Đinh Nga và CS (2012) 
ở Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh cho thấy [5], 86/141 
(60,99%) mẫu dược liệu khảo sát nhiễm bào tử nấm 
vượt quá giới hạn cho phép (500 CFU/g dược liệu) và 
31/55 (chiếm 56,36%) mẫu dược liệu có hàm lượng 
aflatoxin B1 vượt ngưỡng cho phép (cao hơn 5 ppb) 
[1]. Một nghiên cứu khác khi kiểm tra dược liệu lưu 
hành trên thị trường một số tỉnh phía Bắc năm 2004 
cũng cho thấy, chỉ có 29,03% dược liệu đạt tiêu chuẩn 
của Dược điển Việt Nam 3 và chỉ 43,59% dược liệu 
nhập từ Trung Quốc đạt tiêu chuẩn. Điều này cho thấy, 
chất lượng dược liệu ở nhiều nơi trong nước còn nhiều 
bất cập, hạn chế. 

Tại Nghệ An cũng như cả nước tình trạng nhiễm nấm 
mốc cũng như các chất độc trong đó có alflatoxin 
trong dược liệu rất phổ biến do thiếu trang thiết bị bảo 
quản, thiếu các nguồn lực kỹ thuật…. vì vậy chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu: Thực trạng nhiễm nấm mốc, 
alflatoxin và trang thiết bị bảo quản dược liệu tại một 
số bệnh viện thuộc tỉnh Nghệ An, hiệu quả can thiệp 
2019, nhằm mục tiêu: 

1. Xác định tỷ lệ nhiễm nấm mốc, tỷ lệ nhiễm alflatoxin 
và thực trạng trang thiết bị bảo quản dược liệu trong 
một số bệnh viện thuộc tỉnh Nghệ An, 2019.

2. Đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp đầu tư trang 
thiết bị làm thay đổi điều kiện vi khí hậu làm giảm tỷ lệ 
nhiễm nấm mốc trong dược liệu.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- 505 mẫu dược liệu được nghiên cứu xác định tỷ lệ 
nhiễm nấm; 237 mẫu dược liệu, xác định tỷ lệ nhiễm và 
hàm lượng alflatoxin và hàm lượng alflatoxin. 

- Kho chứa và bảo quản dược liệu tại một số bệnh viện.

2.2. Phương pháp và kỹ thuật sử dụng trong 
nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp mô tả có phân tích; phương 
pháp nghiên cứu labo. 

2.2.2. Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu 

- Kỹ thuật nuôi cấy nấm trong môi trường Saboraud với 
pH = 2,5, có kháng sinh;

- Kỹ thuật sắc ký khí lỏng hiệu năng cao để định lượng 
alflatoxin trong các mẫu dược liệu nuôi cấy nấm (+). 

2.3. Vật liệu nghiên cứu

- Môi trường Saboraud nuôi cấy nấm, với pH = 2,5, có 
kháng sinh;

- Máy móc, thiêt bị, hóa chất phục vụ xét nghiệm định 
lượng alflatoxin.

2.4. Các tiêu chuẩn đánh giá 

- Tiêu chuẩn đánh giá tình trạng nhiễm alflatoxin theo 
QCVN 8-1:2011/BYT .

- Tiêu chuẩn đánh giá nhà kho và các điều kiện vi khí 
hậu trong kho bảo quản dược liệu: Nhiệt độ < 30°C, độ 
ẩm < 70%, tốc độ gió 0,5 - 1 m/s. 

2.5. Xử lý và phân tích số liệu

Các số liệu nghiên cứu được xử lý và phân tích bằng 
các công cụ như SPSS 20.0 for windows, Mega 6.06, 
www.blast.ncbi.nlm.nih.gov …

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thực trạng nhiễm nấm mốc và alflatoxin trong 
dược liệu

100% số mẫu nghiên cứu đều được nuôi cấy nấm trong 
môi trường Sauboraud có kháng sinh và pH = 2,5. Kết 
quả nuôi cấy như Bảng 1:
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Bảng 1. Tỷ lệ nhiễm nấm mốc chung ở các vị thuốc bằng kỹ thuật nuôi cấy nấm trong môi trường Saboraud (n =505)

Nhóm vị thuốc Số mẫu xét nghiệm Số mẫu nhiễm nấm Tỷ lệ (%)

Các vị thuốc Bắc (1) 380 173 45,53

Các vị thuốc Nam dược (2) 125 91 72,80

Tổng 505 262 51,80

Giá trị p (1:    2) < 0,01

Bảng 2. Tỷ lệ nhiễm alflatoxin chung trong dược liệu (n =505)

Tình trạng nhiễm nấm mốc trong dược liệu
Tình trạng nhiễm alflatoxin

Số mẫu XN Số mẫu nhiễm alflatoxin Tỷ lệ(%)

Các mẫu nhiễm nấm mốc  (1) 262 24 9,10

Các mẫu không nhiễm nấm mốc  (2) 243 0 0,00

Tổng 
505
24

4,75

Giá trị p (1:   2) < 0,01

Bảng 3. Tỷ lệ mẫu dược liệu nhiễm alflatoxin vượt tiêu chuẩn QCVN 8-1:2011/BYT (n =24)

Số mẫu xét 
nghiệm 

Tình trạng nhiễm alflatoxin

Số mẫu có hàm lượng
alflatoxin < 0,5bpp Tỷ lệ (%) Số mẫu có hàm lượng

alflatoxin từ > 0,5bpp Tỷ lệ (%)

24 8 33,34 16 66,66

T.X. Hai, Q.A. Tram. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 1 (2022) 177-183

Tỷ lệ nhiễm alflatoxin chung trong các vị thuốc Đông 
dược là 4,75%. Nếu xét riêng các vị thuốc Đông dược 
bị nhiễm nấm mốc thì tỷ lệ nhiễm alflatoxin là 9,10%.

- Tỷ lệ mẫu dược liệu nhiễm alflatoxin vượt tiêu chuẩn 
QCVN 8-1:2011/BYT

Tỷ lệ nhiễm nấm mốc chung trong dược liệu là 51,8%. 
Có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm nấm mốc ở các vị thuốc 
bắc và các vị thuốc Nam (45,53% so với 72,80%, với 
p < 0,01).  

- Tỷ lệ nhiễm alflatoxin chung trong dược liệu

262 mẫu dược liệu nhiễm nấm mốc đều được xét 
nghiệm định lượng alflatoxin bằng kỹ thuật sắc ký khí 
lỏng hiệu năng cao, kết quả như sau:

Tỷ lệ mẫu thuốc Đông dược nhiễm nấm mốc có hàm 
lượng alflatoxin vượt tiêu chuẩn QCVN 8-1:2011/BYT 
(>0,5bpp) là 66,66%(16/24).

3.2. Thực trạng trang thiết bị và các điều kiện vi khí 
hậu bảo quản dược liệu

Có 10/39 bệnh viện của tỉnh Nghệ An được kiểm tra 
về nhà kho, trang thiết bị bảo quản thuốc, với 6 tiêu chí 
kiểm tra thì có tới 6/6 (100%) tiêu chí đạt yêu cầu. Kết 
quả này chứng công tác đầu tư cho cơ sở vật chất của 
các bệnh viện tỉnh Nghệ An là rất tốt.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




181

Bảng 4. Trang thiết bị bảo quản dược liệu (n = 10)

TT Đặc điểm nhà kho và thiết bị bảo quản Số lượng Tỷ lệ (%) Đánh giá

1 Có giá để thuốc không - Có 
                                     - Không

10/10
0/10

100
0,0 Đạt

2 Giá để thuốc có hộp đựng, có lắp, ghi nhãn không? - Có 
                                                                                   - Không 

10/10
0/10

100
0,0 Đạt

3 Có dụng cụ hút ẩm (túi hóa chất, điều hòa nhiệt độ):- Có 
                                                                                   - Không 

0/10
10/10

0,0
100 Không đạt

4
Môi trường không khí:
- Nhiệt độ TB ở 4 góc và giữa kho (C°) < 30°C
- Độ ẩm tương đối trung bình (%): < 70%
- Tốc độ gió: < 0,5m/s

0/10
0/10
0/10

0,0
0,0
0,0

Không đạt

Bảng 5. Hiệu quả làm thay đổi các yếu tố vi khí hậu trong kho sau can thiệp 12 tháng ( n =10)

Thời gian
đánh giá Đặc điểm nhà kho và thiết bị bảo quản Số lượng Tỷ lệ (%) Đánh giá Giá trị p

Trước can thiệp 

Môi trường không khí:
- Nhiệt độ trung bình ở 4 góc và giữa kho 
(C°): < 30°C
- Độ ẩm tương đối (%): < 70%
- Tốc độ gió < 0,5m/giây

0

0
0

0,0

0,0
0,0

Không đạt

< 0,05Sau can thiệp 12 
tháng 

Môi trường không khí:
- Nhiệt độ trung bình ở 4 góc và giữa kho 
(C°): < 30°C
- Độ ẩm tương đối (%): < 70% 
- Tốc độ gió < 0,5m/giây

10

10
10

100

100
100

Đạt
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Không có dụng cụ hút ẩm (100% không đạt). Các điều 
kiện vi khí hậu như: Nhêt độ (100% vị trí ở các kho có 
nhiệt độ trung bình > 30°C (không đạt), 100% vị trí của 
các kho có độ ẩm tương đối > 70% (không đạt), 100% số 
vị trí đo ở các kho có tốc độ gió < 0,5 m/s (không đạt).

3.3. Hiệu quả can thiệp 

3.3.1. Hiệu quả đầu tư trang thiết bị làm thay đổi các 
điều kiện vi khí hậu trong kho bảo quản dược liệu

Nhận xét:

Khác biệt có ý nghĩa thống kê về các yếu tố vi khí hậu 
trong kho thuốc trước và sau can thiệp 12 tháng với p 
< 0,05. 100% số kho đạt các yêu cầu về vi khí hậu bảo 
quản dược liệu.

3.3.2. Hiệu quả giảm tình trạng nhiễm nấm mốc ở 

các vị thuốc Đông dược sau can thiệp 12 tháng 

Trong đánh giá tình trạng nhiễm nấm mốc sau can thiệp 
12 tháng, đề tài chọn ngẫu nhiên 237 mẫu thuốc Đông 
và sử dụng kỹ thuật nuôi cấy nấm trong môi trường 
Saboraud để đánh giá tỷ lệ nhiễm nấm mốc, kết quả 
như sau:
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Bảng 6. Hiệu quả giảm tình trạng nhiễm nấm mốc chung ở dược liệu 

Trước can thiệp Sau can thiệp 12 tháng
Giá trị p

Số mẫu XN Số (+) Tỷ lệ (%) Số mẫu XN Số (+) Tỷ lệ (%)

237 124 52,32 237 45 18,99 < 0,05

Hiệu quả can thiệp 63,70%
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Nhận xét:

Hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ nhiễm nấm mốc ở 4 bệnh 
viện là 63,70%. 

4. BÀN LUẬN

Kết quả tại Bảng 1, tỷ lệ nhiễm nấm mốc chung là 
51,80%. Kết quả này cho thấy tỷ lệ nhiễm nấm mốc 
trong các vị thuốc Đông Nam dược tại các bệnh viện 
tỉnh Nghệ An nói chung là cao và hoàn toàn phù hợp 
với thực tiễn về thực trạng bảo quản dược liệu: 100% 
số kho không đủ trang thiết bị bảo quản, 100% số kho 
không đạt các yêu cầu về vi khí hậu bảo quản dược liệu 
(kết quả tại Bảng 4, Bảng 5).   

Kết quả nghiên của đề tài này cũng phù hợp với một số 
nghiên cứu trong và ngoài nước như: Nguyễn Đinh Nga 
(2012), nghiên cứu khảo sát mức độ nhiễm nấm mốc và 
aflatoxin trong một số dược liệu bán ở quận 5 – thành 
phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp định danh loài 
nấm bằng khóa định loài và định lượng aflatoxin bằng 
Kit ELISA, kết quả tỷ lệ nhiễm nấm mốc trong dược 
liệu là 61%(86/141) [5]. 

Tại Việt Nam và thế giới [7], [8] cho đến nay chưa có 
nhiều công trình nghiên cứu sâu về thành phần loài 
nấm mốc trên dược liệu, đa số là các nghiên cứu xác 
định sự có mặt của nấm mốc thông qua các độc tố như 
alflatoxin, ochatoxin, fumonisin... Nghiên cứu của 
Kwale, Isiolo, Tharaka-Nithi, Kisii và Bundoma năm 
2014, nghiên cứu ở 5 quốc gia châu Phi với 4 vùng 
sinh thái khác nhau xác định tình trạng nhiễm nấm mốc 
thông qua xác định sự có mặt của alflatoxin B1, kết quả: 
76% mẫu ngô, 64% mẫu kê, 60% mẫu lúa nhiễm nấm 
mốc [6]. 

Kết quả tại Bảng 2, Bảng 3 tỷ lệ nhiễm alflatoxin chung 
trong các vị thuốc Đông dược là 4,75%. Nếu xét riêng 
các vị thuốc Đông dược bị nhiễm nấm mốc thì tỷ lệ 
nhiễm alflatoxin là 9,10%. Trong các mẫu dược liệu 
nhiễm alflatoxin thì 66,66% vượt tiêu chuẩn QCVN 

8-1:2011/BYT (>0,5bpp). Đây là một vấn đề rất nguy 
hại cho sức khỏe của người sử dụng vì alflatoxin là căn 
nguyên gây ung thư gan, suy gan...

Kết quả tại các bảng 6, bảng 7 cho thấy hiệu quả can 
thiệp rất rõ rệt: Khác biệt có ý nghĩa thống kê về các 
yếu tố vi khí hậu trong kho thuốc trước và sau can thiệp 
12 tháng với p < 0,05. Cụ thể: Nhiệt độ trung bình ở 4 
góc và giữa kho (C°) < 30°C, trước can thiệp 0%(0/10) 
kho đạt, sau can thiệp 100%(10/10) đạt yêu cầu; Độ 
ẩm tương đối < 70%, trước can thiệp 0%(0/10) số kho 
đạt được, sau can thiệp 100%(10/10) đạt yêu cầu; Tốc 
độ gió (m/s) < 0,5m/giây, trước can thiệp 0%(0/10) có 
kho nào đạt, sau can thiệp 100% (10/10) đạt yêu cầu. 
Khác biệt về tỷ lệ nhiễm nấm mốc trước can thiệp và 
sau can thiệp 12 tháng có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 
(52,32% so với 18,99%, với p < 0,05). Hiệu quả can 
thiệp giảm tỷ lệ nhiễm nấm mốc là 63,70%. 

5. KẾT LUẬN

Tỷ lệ nhiễm nấm mốc trong dược liệu tại một số bệnh 
viện tại Nghệ An tương đối cao 51,8%. Việc đầu tư 
trang thiết bị làm giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm nấm mốc từ 
51,8% xuống còn 18,99%, hiệu quả giảm tỷ lệ nhiễm 
nấm mốc là 63,7%.

KIẾN NGHỊ

Nhân rộng đầu tư trang thiết bị bảo quản dược liệu trên 
phạm vi toàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng thuốc 
Đông dược, làm giảm tỷ lệ nhiễm nấm mốc và alflatoxin 
trong dược liệu phục vụ tốt hơn người bệnh.
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